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   UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 4 

Số:76/KH-MNS4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. 

 

Nam Định, ngày 02 tháng 06 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hè năm 2026 

 Căn cứ Thông tư 11/2026/TT - BGDĐT ngày 4/3/2026 quy định chế độ 

làm việc đối với giáo viên mầm non; 

 Căn cứ Nghị  quyết  số  30/2025/NQ-HĐND  ngày 09/12/2025  của  Hội  

đồng nhân dân  tỉnh Ninh Bình  quy  định  danh  mục  và  mức thu, cơ chế quản 

lý thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo  

dục công lập của tỉnh Ninh Bình;  

 Công văn số 927/SGDĐT-TC ngày 25/9/2025 của Sở GD&ĐT Tỉnh  

Ninh Bình về việc thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập năm  

học  2025-2026;  

 Công văn số 663/UBND-VX, ngày 26/09/2025 Về việc thực hiện các  

khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2025-2026 trên địa bàn 

phường Nam Định. 

 Thực hiện Công văn số 1635/SGDĐT-TC ngày 26/11/2025 của Sở 

GD&ĐT Tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em ngày thứ 7, ngày hè, ngoài giờ hành chính;  

 Thực hiện Công văn số 1312/UBND-VX  ngày 28/11/2025 của UBND 

phường Nam Định về việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày 

thứ 7, ngày hè, ngoài giờ hành chính;  

Căn cứ nhu cầu gửi trẻ trong hè của phụ huynh và đơn tự nguyện làm hè 

của giáo viên về việc tổ chức hoạt động cho trẻ trong thời gian hè. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Số 4 xây 

dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2026 như sau: 

 I. Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong dịp hè năm 

2026, tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 

2026-2027. 

- Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè, tổ chức 

tốt việc quản lý, chăm sóc, giáo dục các cháu. 
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- Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh tại địa phương muốn gửi con 

vào trường để yên tâm lao động sản xuất. 

- Tạo cho trẻ môi trường học tập thân thiện, an toàn, trẻ được thoả mãn 

nhu cầu vui chơi, giao tiếp, nhận thức, nhu cầu hoạt động cùng nhau của trẻ, tạo 

cơ hội cho trẻ được chơi và hoạt động theo sở thích. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục phù hợp, nhẹ nhàng, linh 

hoạt, mang tính trải nghiệm, vui chơi. 

- Rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, phát triển thể chất, tình 

cảm - xã hội cho trẻ. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, 

quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2026. 

 II. Yêu cầu 

          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự 

nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích: Gia đình - Nhà 

trường - Xã hội cùng chăm sóc- Giáo dục  và bảo vệ trẻ em tránh áp đặt. 

- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động 

phòng chống các tai nạn, thương tích, tránh nơi nguy hiểm. Giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các 

điều kiện bước vào năm học mới.  

          - Phụ huynh học sinh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong 

hè phải có đơn xin học hè. Tuỳ theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, cơ sở 

vật chất để nhà trường tổ chức hoạt động hè. 

          - Nhà trường sắp xếp số lớp học, giáo viên hợp lý và bố trí cho giáo viên 

được nghỉ hè luân phiên ít nhất 1tuần/ tháng.  

 - Quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè. 

III. Biện pháp  

3.1. Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi: 

- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 

(Thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

GDĐT). Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải có biện pháp khắc phục 

ngay. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha 

mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh không để trẻ một mình đến 

trường và về nhà. 

3.2. Về chăm sóc nuôi dưỡng: 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn 

như trong năm học, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn, đảm bảo đủ 
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nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn 

thực phẩm, nước uống sử dụng hàng ngày tại trường. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng 

bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày 

của trẻ và của giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng 

ngày. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cụ thể: 

+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường (trong và ngoài lớp học), chú ý vệ 

sinh hệ thống cống thoát nước và nhà vệ sinh đảm bảo thông thoáng, khô ráo 

tránh ruồi, muỗi.Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sàn nhà bằng xà 

phòng. 

+ Tăng cường vệ sinh bếp và dụng cụ nhà bếp, phơi nắng khăn rửa mặt 

hàng ngày. Đảm bảo có đủ đồ dùng và trang thiết bị phục vụ trẻ. 

+ Tuyên truyền với cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong công 

tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn 

uống cho trẻ (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và hoạt 

động ngoài trời, hàng ngày tắm rửa thay quần áo, không để trẻ mút tay và đưa 

đồ chơi lên miệng. Đảm bảo cho trẻ ăn chín, uống sôi…) 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế đón và trả trẻ: Trẻ sức khoẻ bình thường 

mới được nhận vào lớp. Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà, đau mắt 

đỏ...), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm 

sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, 

phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc thì chỉ nhận các loại thuốc 

thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử 

dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và chữ kí xác nhận của phụ huynh. 

Nhân viên ytế của trường theo dõi sức khoẻ và phối hợp với giáo viên chăm sóc 

trẻ. 

          - Phòng chống nóng: Bố trí đủ quạt, điều hòa, phòng học thoáng mát, vệ 

sinh sạch sẽ. Thường xuyên cho trẻ uống nước. 

3.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục: 

- Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp 

với độ tuổi.  

- Tăng cường các hoạt động ngoại khoá (múa, vẽ, kể chuyện, dạy trẻ kỹ 

năng sống, dạy trẻ nhận biết và tránh nơi nguy hiểm…) phù hợp với từng độ 

tuổi của trẻ. 

- Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập và sinh 

hoạt cho trẻ. 

 IV. Kế hoạch thực hiện 

 1. Bố trí nhóm lớp 
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 Dựa trên khảo sát trẻ đăng kí học hè, nhà trường bố trí các lớp học trong dịp 

hè tại khu A số 25B đường 19/5 phường Nam Định gồm 3 lớp; khu B số 68 Phù 

Long, phường Nam Định gồm 03 lớp. 

 a/ Phân công công việc từng bộ phận 

 *Ban giám hiệu: 

 Xây dựng kế hoạch hoạt động hè, thực hiện nghiêm túc việc phân công 

Ban giám hiệu trực, duy trì việc họp giao ban trong hè. Quản lý, kiểm tra giám 

sát việc thực hiện công tác hè. Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả. 

 Chỉ đạo thực hiện thu chi theo qui định, triển khai thỏa thuận thu học phí 

trong hè với phụ huynh  

 Thực hiện chế độ báo cáo tháng, báo cáo kịp thời khi có vụ việc đột xuất 

với các cơ quan quản lý cấp trên; 

 Tiến hành kiểm kê tài sản, đăng ký mua tài liệu cho năm học mới. Có kế 

hoạch tu sửa cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để chuẩn bị 

cho năm học mới. 

 Ban Gi¸m hiÖu bè trÝ lu©n phiªn trùc ngµy hÌ 

 * Giáo viên: 

 - Các lớp bố trí giáo viên 2 cô/lớp, còn lại giáo viên luân phiên nghỉ hè. 

 *Cấp dưỡng, Kế toán 

 Nhân viên nhà bếp: 02 nhân viên dinh dưỡng 

 Nhà bếp thực hiện quy trình sơ chế nấu, chia ăn và vệ sinh như trong năm 

học, đặc biệt chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, chú 

ý vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh mùa hè. 

 Kế toán xây dựng thực đơn mùa hè, tiếp tục mở các loại sổ kế toán như 

trong năm học, tính ăn hàng ngày cho trẻ, thực hiện tài chính công khai đầy đủ 

đúng quy định. 

 *Bảo vệ: 

- Bảo vệ khu B: Ông Vũ Đức Mĩ 

- Coi xe, VS khu B: Ông Trần Trung Kiên 

- Bảo vệ, khu A: Ông Trần Mạnh Hùng 

- Vệ sinh: Ông Trần Trọng Lâm 

- Bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn về cơ sở vật chất cho nhà trường 

b/ Phân công công việc cụ thể như sau: 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Thanh Hà HT Phụ trách chung 

2 Mai Thị Vân Anh PHT Phụ trách CM  
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3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh PHT Phụ trách CM 

4 Lê Thị Thu KT Phụ trách TCKT, NĂBT 

5 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Lớp 5A 

6 Đặng Thị Mai Giáo viên Lớp 5A 

7 Đỗ Thị Nga Giáo viên Lớp 5A 

8 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Lớp 4A 

9 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Lớp 4A 

10 Ngô Thị Hương Giáo viên Lớp 4A 

11 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Lớp 3A 

12 Đặng Thị Thanh Hòa Giáo viên Lớp 3A 

13 Cao Thị Thu Giáo viên Lớp 3A 

14 Nguyễn Thị Hoài 
Giáo viên 

Lớp 3B 

15 Trần Hải Yến 
Giáo viên 

Lớp 3B 

16 Phan Thanh Hà Giáo viên Lớp 3B 

17 Lê Hồng Nhung Giáo viên Lớp 2A 

18 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Lớp 2A 

19 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên Lớp 2A 

20 Đinh Thị Phượng Giáo viên Lớp 2B 

21 Đặng Thị Hương Giáo viên Lớp 2B 

22 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên Lớp 2B 

23 Nguyễn Thị Liên NVDD Phụ trách nấu ăn 

24 Nguyễn Thị Nhàn NVDD Phụ trách nấu ăn 

25 Vũ Đức Mỹ BV BV khu B 

26 Trần Trọng Lâm BV BV khu A 

27 Trần Trung Kiên Coi xe, VS Coi xe, VS khu B 
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28 Trần Mạnh Hùng Coi xe, VS BV khu A 

 3. Nội dung dạy hè: Tổ chức chăm sóc sức khỏe, các hoạt động giáo dục, 

ôn luyện chương trình giáo dục mầm non dưới hình thức các hoạt động vui 

chơi. 

 3.1. Tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng  

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe 

trẻ; tổ chức nuôi ăn bán trú theo nguyện vọng của phụ huynh đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch;  

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, đồ dùng, 

dụng cụ nhà nuôi và đồ dùng cá nhân của trẻ; duy trì hoạt động rửa tay bằng xà 

phòng đảm bảo vệ sinh cho trẻ. 

3.2. Tổ chức hoạt động giáo dục  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, ôn luyện chương trình 

giáo dục mầm non theo quy định chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo dưới hình thức hoạt động vui chơi phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa 

tuổi;Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục một ngày của trẻ;  

- Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị phục vụ các hoạt động của trẻ.  

- Tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ và dạy trước chương trình lớp 1.  

4. Hình thức thu,dự toán thu chiquản lý tiền học thêm: 

a) Dự kiến các khoản thu:  

- Tiền ăn: 30.000đ/ngày/trẻ (trong đó có 2000đ tiền chất đốt) 

- Tiền QL và  CS trẻ ngoài giờ hành chính : 6.000đ/ngày/trẻ 

- Tiền thuê người nấu ăn: 100.000đ/tháng 

- Tiền học thêm hè: 30.000đ/ngày (Tính theo số ngày trẻ đăng ký học) 

b) Dự kiến chi tiền học thêm hè : 

* Số trẻ đăng ký học hè là: 140 trẻ  

* Số tiền thu: 140 x 22 ngày x 30.000đ = 92.400.000đ 

* Số tiền chi, trong đó: Sau khi trích 2% nộp thuế còn lại 

- 15%- 20% Tập trung chi điện và nước trước, còn lại chi cho CSVC 

-15% chi công tác quản lý và nhân viên KT: chi công tác trực tiếp quản lý 

của 03 CBQL và 01 nhân viên kế toán. 

- 65% - 70% chi công hè cho các GV tham gia làm hè theo công thực tế. 
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c) Các khoản như : Tiền ăn, tiền chăm sóc trẻ ngoài giờ HC, tiền thuê 

người nấu ăn, tiền vệ sinh lớp học sẽ chi như trong năm học 2025 - 2026 đã 

thống nhất. 

Nhà trường tiến hành công khai Kế hoạch chăm sóc trẻ ngày hè trên trang 

Web, fanbase và zalo của các nhóm lớp, họp đại diện cha mẹ học sinh thỏa 

thuận số tiền học đã nêu trên. Sau khi thống nhất với đại diện CMHS nhà trường 

sẽ đưa các khoản thu vào đơn xin học hè gửi các phụ  huynh có học sinh tham 

gia học hè đăng kí cho con. Giáo viên có nguyện vọng tham gia dạy hè làm đơn 

tự nguyện đăng kí với nhà trường.  

V. Tổ chức thực hiện 

1.Ban giám hiệu xây dựng  kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

thực hiện và triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

2. Thực hiện Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT  ngày 31/3/2026 của Bộ 

giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư 29/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. 

3. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định V/v Ban hành quy định  việc 

dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

4. Nội dung dạy hè bám sát vào chương trình của Bộ GD& ĐT ban hành, 

chủ yếu là hoạt động ôn luyện. 

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. 

 Kế hoạch này được công khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ 

huynh để cùng thực hiện. 

 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                    Trần Thanh Hà 
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TRƯỜNG MẦM NON SỐ 4 

 

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ NĂM 2026 

 

1. Thời gian ôn tập: từ 01/6/2026 đến 29/8/2026 

2. Nội dung ôn tập theo độ tuổi. 

Từ ngày 1/6 đến ngày 22/8/2026 ổn định lớp, rèn nề nếp trẻ, ôn tập 

theo kế hoạch 

Từ ngày 24/8 đến ngày 31/8/2026 trang trí môi trường, rèn nề nếp trẻ 

chuẩn bị khai giảng 

 

 

a. KẾ HOẠCH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI THÁNG 6 

Thời gian từ (01/06/2026 – 27/06/2026) 
Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(01/06 -

06/06/ 

2026) 

Hướng 

dẫn trẻ 

chơi búp 

bê 

Trò chơi 

vận động 

“ Dung 

dăng dung 

dẻ  

Chơi- tập 

buổi 

chiều 
Rèn trẻ kỹ 

năng cầm 

cốc uống 

nước 

Dạy trẻ hát 

bài hát “ Đi 

học về” 

Chơi tự do 

theo ý thích 

“ Xâu hoa 

lá, hột hạt, 

chơi đu 

quay cầu 

trượt” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Hướng dẫn 

rửa mặt cho 

trẻ 

 

Rèn trẻ tập 

bài thể dục 

«  Gà con »  

Trò chơi 

vận động  “ 

Nu na nu 

nống” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Tập xâu 

vòng, xâu 

hoa 

Kể 

chuyện 

theo tranh 

“ Lời 

chào buổi 

sáng” 

 Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

 Trò chơi  

“ Bạn nào 

đi trốn” 

 

Xâu hột 

hạt tặng 

mẹ 

Trò chơi  

“Ai 

nhanh 

nhất” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

KNS 

 Rèn trẻ 

biết cảm 

ơn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

TC 

« Ai nhanh 

nhất » 

Tuần2 

(08/06 -

13/06/ 

2026) 

Hướng 

dẫn trẻ 

xếp ngôi 

nhà gà 

con 

Chơi – 

tập buổi 

chiều 

Trò chơi 

Nghe hát 

“Chim mẹ 

và chim 

con” 

Trò chơi 

vận động “ 

Về đúng 

nhà 

Chơi- tập 

Rèn luyện 

trẻ tập bài 

thể dục “ 

Tay em” 

Trò chơi 

“Lăn bóng” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Xem tranh 

Đọc thơ” 

Bạn mới 

đến 

trường” 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

Chơi với 

đất nặn 

Trò chơi 

vận động 

“ Dung 

dăng 

dung dẻ”  

Chơi- 

tập buổi 

KNS 

Rèn trẻ 

một số kỹ 

năng trong 

ăn uống 

Chơi- tập 

buổi chiều  

Chơi với 

những đồ 
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“Những 

ngón tay 

khéo” 

buổi chiều 

TC “ Thi 

xem ai 

nhanh” 

 

ảnh về lớp 

học  
Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Rèn trẻ 

tập tự 

phục vụ: 

Cất gối 

vào đúng 

nơi quy 

định  

chiều  
Cùng ru 

em ngủ 

 

chơi xếp 

hình 

Tuần 3 

(15/06 -

20/06/ 

2026) 

NB- TN 
Nhận biết 

màu xanh 

Trò chơi 

vận động 

“ Bóng 

tròn to” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

TC “Hãy 

vỗ tay 

nào” 

 

Dạy hát “ 

Cô và mẹ” 

Trò chơi 

vận động “ 

Bánh xe 

quay” 

Chơi- tập 

buổi chiều 
Bé xếp 

đường đi  

Rèn luyện 

trẻ tập bài 

hát “ Lái ô 

tô” 

Trò chơi 

vận động “ 

Lộn cầu 

vồng”  

Chơi- tập 

buổi chiều 

Tập xâu 

vòng, xâu 

hoa 

 

Đọc thơ 

“Con cá 

vàng” 

Trò chơi 

vận động: 

“Bóng 

tròn to” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Xem 

tranh ảnh 

về cô giáo  

Xếp 

chồng- 

xếp cạnh 

Trò chơi 

“Chi chi 

chành 

chành” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

KNS 

Rèn trẻ 

cách cầm 

thìa xúc 

cơm ăn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Con gì kêu 

như thế  

 

Tuần 4 

(22/06 -

27/06/ 

2026) 

Hướng 

dẫn trẻ 

“Bé giúp 

cô nào”  

Chơi tự 

do đu 

quay, cầu 

trượt 

Chơi- tập 

buổi 

chiều  

Nghe hát 

“ Cô và 

mẹ” 

Dạy trẻ lắc 

lư bài hát “ 

Ồ sao bé 

không lắc” 

Trò chơi 

vận động “ 

Bắt bướm” 

Chơi- tập 

buổi chiều 
HĐTN 

Vòng tay 

yêu thương  

Rèn trẻ một 

số kỹ năng 

đi khởi 

động  

Trò chơi 

vận động” 

Bánh xe 

quay” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

 Trò chuyện 

về dinh 

dưỡng của 

một số món 

ăn 

Kể 

chuyện 

theo tranh 

“ Đôi bạn 

nhỏ” 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Hướng 

dẫn trẻ tập 

cởi quần 

áo khi ướt 

  

Làm 

quen với 

giấy 

Trò chơi   

“ Về 

đúng 

nhà”  

Chơi- 

tập buổi 

chiều  

Tập cất 

đồ chơi 

gọn gàng 

 

KNS 

Rèn trẻ 

cách chào 

hỏi lễ phép 

với người 

lớn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi 

vận động “ 

Lộn cầu 

vồng” 

 

 

 



10 

 

KẾ HOẠCH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI THÁNG 7 

Thời gian từ (29/06/2026– 25/07/2026) 

 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 

1 

(29/06 

-

04/07/ 

2026) 

NB-TN: 

Nhận biết 

quả chuối 

 

Quan sát 

“Lớp học” 

Dạy trẻ 

hát “ Cá 

vàng bơi” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

 TC “Xâu 

vòng tặng 

bạn” 

Rèn 

luyện  

trẻ “ Đi 

trong 

đường 

hẹp” 

 TC “ 

Dung 

dăng 

dung dẻ”  

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Tập xâu 

vòng, 

xâu hoa 

Đọc thơ 

“Đôi dép” 

Trò chơi 

vận động ” 

Chi chi 

chành 

chành” 

Chơi- tập 

buổi chiều  
Hướng dẫn 

rửa tay cho 

trẻ  

Xâu vòng 

tặng mẹ 

TC “Về 

đúng nhà ” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

 KNS 

 Dạy trẻ 

vâng lời 

người lớn 

Chơi- tập 

buổi chiêuf 
Trò chơi «  

Tay xinh, 

tay ngoan »  

Tuần 

2 

(06/07 

-

11/07/ 

2026) 

Hướng dẫn 

trẻ “ Xúc 

cơm cho bé” 

 Trò chơi vận 

động “ Dung 

dăng dung 

dẻ”  

Chơi- tập 

buổi chiều 

Rèn trẻ chơi 

đoàn kết với 

bạn 

Nghe hát 

” Cô 

giáo” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

 Trò chơi      

“ Đố là 

gì” 

 

Rèn 

luyện trẻ 

“Đi có 

mang vật 

trên tay” 

Trò chơi: 

Ai nhanh 

nhất” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Rèn trẻ 

cách đội 

mũ khi 

đi ra 

ngoài 

Đọc thơ » 

Yêu mẹ «  

Chơi tự do, 

ý thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Vận động 

bài hát «  A 

ram sam 

sam » 

 

Bé xếp 

đường đi 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi” 

Bế em” 

KNS  
Cảm xúc 

của bé 

Trò chơi vận 

động “ Lộn 

cầu vồng” 

Chơi- tập 

buổi chiều 
Xem băng 

đĩa bài hát 

về trường 

mầm non 

Tuần 

3 

(13/07 

-

18/07/ 

2026) 

Làm quen 

gia đình của 

bé 

Chơi- tập 

buổi chiều 

HĐTN 

Ngày hội 

Dạy trẻ 

hát «  Đi 

học về » 

Chơi với 

lá , hoa, 

đu quay 

cầu trượt 

Rèn 

luyện trẻ 

ngồi lăn 

bóng 

bằng 2 

tay 

Trò chơi 

Kể chuyện 

theo tranh “ 

Quả thị” 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi “ 

Bé soi 

Nặn phao 

bơi 

Trò chơi 

vận động 

“Dung 

dăng dung 

dẻ” 

KNS 

Rèn trẻ kỹ 

năng vệ sinh 

cá nhân sạch 

sẽ 

Chơi – tập 

buổi chiều 
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nước  cho trẻ 

 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Rèn trẻ kỹ 

năng cất 

đồ chơi 

đúng quy 

định 

vận động 

“ Bóng 

tròn to”  

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Trò chơi 

” Vắt 

nước 

cam” 

 

gương” 

 
Chơi- tập 

buổi chiều 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

Xâu hoa, 

xâu vòng 

Tuần 

4 

(20/07 

-

25/07/ 

2026) 

Hướng dẫn 

trẻ “ Bé soi 

gương” 

Chơi với  đồ 

chơi sân 

trường 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Chơi tập quả 

nào chua, 

quả nào ngọt 

Dạy trẻ 

hát “Cả 

nhà 

thương 

nhau” 

 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Trò chơi  

“Ai nhanh 

nhất ” 

Rèn trẻ 

một số 

kỹ năng 

đi khởi 

động  

Trò chơi 

vận động   

“Nu na 

nu nống” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Trò 

chuyện 

về một 

số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

Đọc thơ” 

Bắp cải 

xanh”  

Làm thí 

nghiệm 

bong bóng 

xà phòng  

Chơi- tập 

buổi chiều  
Trò chơi “ 

Ai đúng, ai 

sai” 

Tạo hình 

Tô màu 

quả bóng 

Trò chơi  

“Về đúng 

nhà”  

Chơi- tập 

buổi chiều 

Tập cất đồ 

chơi gọn 

gàng 

 

KNS  

Rèn trẻ chơi 

đoàn kết với 

bạn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi” 

Alo, bạn nào 

trốn” 
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KẾ HOẠCH HÈ KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI THÁNG 8 

Thời gian từ (27/07/2026- 29/08/2026) 

 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(27/07 -

01/08/ 

2026) 

Hoạt động 

“Bé thích 

chơi gì” 

Trò chơi 

vận động 

“ Bánh xe 

quay” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Rèn trẻ 

cách cầm 

cốc uống 

nước  

Nghe hát 

“ Cò lả” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Trò chơi “ 

Ai nhanh 

nhất” 

 

Rèn luyện 

trẻ “ Đi 

theo hiệu 

lệnh”  

HĐG 

TC: Bế 

em 

TC:Ghép 

hình 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Xem một 

số hình 

ảnh về gia 

đình bé  

Kể 

chuyện 

theo 

tranh “ 

Bác cấp 

dưỡng”  

Trò chơi 

vận động 

“ Trời 

nắng, 

trời 

mưa” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Hướng 

dẫn trẻ 

đội mũ 

khi ra 

đường 

 

Bé chơi 

với bút 

màu 

Trò chơi 

“ Ai 

nhanh 

nhất” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Nghe 

một số 

bài hát 

về chủ 

đề gia 

đình 

KNS 

Rèn trẻ 

cầm thìa 

xúc cơm ăn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi “ 

Tập tầm 

vông” 

Tuần 2 

( 03/08-

08/08/ 

2026) 

NB-TN 
Con mèo 

Trò chơi 

vận động 

“ Những 

chú vịt 

con” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Hướng 

dẫn  rửa 

mặt rửa 

tay cho trẻ 

Dạy trẻ 

hát “ Tập 

lái ô tô” 

Trò chơi 

vận động 

“ Bóng 

tròn to” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Trò chơi 

“Ai nhanh 

hơn” 

 

Rèn luyện 

trẻ ngồi 

lăn bóng 

cùng cô  

 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Trò chơi “ 

Thổi  

bong 

bóng”  

Đọc thơ” 

Yêu mẹ” 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài 

trời 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Trò chơi 

“Tay 

xinh, tay 

đẹp” 

Tạo 

hình  

Tô màu 

bông hoa 

Trò chơi 

vận động 

“ Dung 

dăng 

dung dẻ” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Chơi đồ 

chơi 

ghép 

hình 

KNS 

Rèn trẻ kỹ 

năng đội 

mũ khi ra 

đường 

   

Trò chơi 

vận động " 

Lộn cầu 

vồng”  

Chơi- tập 

buổi chiều 

Thí nghiệm 

vật chìm-

vật nổi 

Tuần 3 

(10/08-

Hướng 

dẫn trẻ “ 

Dạy trẻ 

lắc lư bài 

Rèn luyện 

trẻ đi theo 

Đọc thơ 

“ Con cá 

Rèn trẻ 

kỹ năng 
KNS 

Rèn trẻ 
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15/08/ 

2026) 

Xúc cơm 

cho bé” 

Chơi với 

hoa, lá 

cây, ghép 

hình 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 
Trò chơi  

“ Tay 

xinh, tay 

ngoan” 

 

hát “ 

Ồ sao bé 

không 

lắc” 

Trò chơi 

vận động 

” Bóng 

tròn to” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Dạy trẻ 

sắp xếp đồ 

chơi gọn 

gàng 

đường 

thẳng 

Trò chơi 

vận động 

Lộn cầu 

vồng” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

Trò chơi “ 

Bé giúp 

cô nào” 

 

vàng” 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài 

trời 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Trò 

chơi” 

mắt, 

mũi, tai 

,miệng,v

v" 

di màu, 

cách cầm 

bút 

Trò chơi 

vận 

động: 

“Dung 

dăng 

dung dẻ”  

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Dạy trẻ 

cầm cốc 

uống 

nước 

vâng lời 

người lớn 

Chơi- tập 

buổi chiều 

Trò chơi” 

Bế em” 

 

  Tuần 4 

(  17/08-

22/08/ 

2026)                 

NB-TN  
Quả cam  

Trò chơi 

vận động 

“ Lăn 

bóng” 

Chơi- tập 

có chủ 

định 

Trò chơi 

« Bắt 

chước 

dáng đi 

một số 

con vật » 

Dạy hát “ 

Cháu yêu 

bà”  

 Trò chơi: 

Ru em 

ngủ 

Trò chơi 

“Xếp 

hình” 

Chơi- tập 

buổi 

chiều 

 Trò chơi 

“ Vật 

chìm- vật 

nổi” 

 

Rèn luyện 

trẻ chạy 

theo cô  

Trò chơi 

vận động: 

“ Bắt 

bướm”  

Chơi- tập 

buổi 

chiều   

Trò chơi 

“Ghép 

hình” 

 

Kể 

chuyện 

theo 

tranh “ 

Vệ sinh 

buổi 

sáng” 

Trò chơi 

vận đông 

“Lộn cầu 

vồng” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 
Trò 

chơi” 

Đập 

bóng” 

Tạohình  

Tô màu 

Quả cà 

chua  

Trò chơi  

“Con bọ 

dừa” 

Chơi- 

tập buổi 

chiều 

Hướng 

dẫn rửa 

mặt, rửa 

tay cho 

trẻ 

 

KNS 

Rèn trẻ “ 

Bé ơi ngan 

nào” 

Chơi- tập 

buổi chiều 
 HĐTN  

“Làm hoa 

đăng” 

Tuần 5 

( 24/08-

29/08/ 

2026) 

Trang trí môi trường, rèn nề nếp trẻ chuẩn bị khai giảng 
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b. KẾ HOẠCH HÈ KHỐI 3 TUỔI THÁNG 6 

Thời gian từ (1/6/2026 – 27/06/2026) 

 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(1/6 -

6/6/ 

2026) 

KPKH: 
Trò 

chuyện , 

làm quen 

với bạn 

trai, bạn 

gái 

HĐNT:Q

uan sát 

thời tiết  

HĐC: TC 

“Tập tầm 

vông” 

KNS: 

Kỹ năng 

lắng nghe 

và trả lời 

câu hỏi 

của cô 

HĐNT:Q

uan sát 

cây tóc 

tiên 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

Văn học:  
Kể 

chuyện “ 

Nhổ củ 

cải” 

HĐNT: 

TC : 

“Dung 

dăng dung 

dẻ”  

HĐC: 

Tập xâu 

vòng xâu 

hoa 

      KNS: 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo 

vệ môi 

trường( 

Hưởng 

ứng Ngày 

5/6  - 

Ngày môi 

trường thế 

giới) 

 

Tạo 

hình: 

Nhận 

biết màu 

sắc 

HĐNT:

TC 

“Chim sẻ 

ô tô” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi 

ghép 

hình 

TCKNXH: 

Dạy trẻ nói 

không khi 

cần thiết 

HĐNT: 

TC“Bánh 

xe quay” 

HĐC:” trời 

tối trời 

sáng” 

Tuần2 

(8/6 -

13/6/ 

2026) 

Thể dục: 

Rèn trẻ kỹ 

năng xếp 

hàng và 

nghe hiệu 

lệnh 

HĐNT:Q

uan sát 

lớp học   

HĐC: TC 

“Những 

ngón tay 

khéo” 

Văn học:  

Đọc thơ 

“Đôi dép” 

HĐNT: 

Quan sát 

thiên 

nhiên thời 

tiết 

HĐC: TC 

câu đố : 

“Đố là gì” 

 

KNS: 

Kỹ năng  

sống giới 

thiệu và 

làm quen 
HĐNT:T

C: Lăn 

bóng 

HĐC: 

xem sách 

tranh ảnh 

ô tô, tàu 

hỏa, xe 

máy 

Tạo hình: 

Dán quả 

bóng 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: 

Tập tự 

phục vụ: 

cất gối lau 

tay, cầm 

cốc 

 

KNS 

:Dạy trẻ 

an toàn 

khi vui 

chơi  

HĐNT: 
TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ   

HĐC: 

Chơi với 

đồ chơi 

Sắp xếp 

thu dọn 

đồ chơi 

Toán : 

Nhận biết 

hình tròn 

HĐNT: 

Quan sát 

cầu trượt 

HĐC:  

Chơi với 

những 

chiếc lá 

Tuần 3 

(15/6 -

20/6/ 

2026) 

KPKH: 
Trò 

chuyện về 

công việc 

của cô 

giáo ở lớp 

HĐNT:Q

uan sát 

thời tiết  

TCKNX

H: Trò 

truyện về 

ngày Tết 

Đoan Ngọ 

(5/5 âm 

lịch) 

HĐNT: 

Quan sát 

KNS: Kỹ 

năng chào 

hỏi lễ 

phép 

không cần 

cô nhắc 

nhở. 

HĐNT: 

TC: “ Lộn 

Âm nhạc:  
Dạy hát 

“Cô giáo” 

HĐNT:T

C: “Bóng 

tròn to” 

HĐC: 

xem sách 

tranh ảnh 

KPXH: 

Tìm hiểu 

về 

“Ngày 

của Cha 

- 21/06”. 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi 

Thể dục: 

Bò chui 

qua cổng 

 HĐNT: 

Chơi với lá 

, hoa, đu 

quay 

HĐC: TC 

“Tập tầm 
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HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

thời tiết 

HĐC: 

Chơi với 

lô tô các 

loại động 

vật  

cầu vồng”  

HĐC: 

Tập xâu 

vòng xâu 

hoa 

 

về cô giáo 

và các 

hoạt động 

của cô  

 

ghép 

hình 

 

vông” 

 

Tuần 4 

(22/6 -

27/6/ 

2026) 

KNS: Dạy 

trể cách tự 

xúc ăn 

 

HĐNT:Q

uan sát 

cách chăm 

sóc cây 

HĐC: vận 

động theo 

bài hát 

“Em yêu 

cây xanh” 

Văn học:  
Kể 

chuyện 

“dê đen dê 

trắng” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do đu 

quay, cầu 

trượt  

HĐC: 

Nghe câu 

đố đoán 

quả 

TCKNX

H: Trò 

truyện về 

ngày Gia 

đình Việt 

Nam 28/6 

HĐNT: 
Chăm sóc, 

tưới nước 

cây hoa 

hồng 

HĐC: Trò 

chuyện về 

các món 

ăn 

Tạo hình: 

Tô màu 

quả cam 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: 

Tập cởi 

quần áo 

khi ướt 

 Chơi theo 

ý thích 

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“con 

bướm 

vàng” 

HĐNT: 
TC: “về 

đúng 

nhà”  

HĐC: 

Tập cất 

đồ chơi 

gọn gàng 

TC: Gắp 

hạt bỏ 

giỏ 

KNS: Dạy 

trẻ cách tự 

cất dồ chơi 

sau khi 

chơi xong 

HĐNT: TC 

“mèo đuổi 

chuột” 

HĐC: Dạy 

trẻ trò chơi 

“hoa tìm lá, 

lá tìm hoa” 

 

 

 

  



16 

 

KẾ HOẠCH HÈ LỚP 3 TUỔI THÁNG 7 

Thời gian từ (29/06/2026– 25/07/2026) 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 

1 

(29/6 

-4/7/ 

2026) 

TCKNXH:  

Nhận biết 

cảm xúc 

vui- buồn 

 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết  

HĐC: 

“Nghe thấu 

đoán tài” 

KNS; 

Dạy trẻ 

rửa mặt 

rửa tay 

đúng cách 

 HĐNT: 
Chăm sóc 

cây, nhặt 

lá cây 

HĐC: TC 

“Kéo cưa 

lừa sẻ” 

 

Văn học:  
Kể chuyện 

“Chiếc áo 

mùa xuân” 

HĐNT: 

TC: 

“Dung 

dăng dung 

dẻ”  

HĐC: Tập 

xâu vòng 

xâu hoa 

 

TCKNXH

: Dạy trẻ 

một số 

hành vi 

văn minh 

khi chơi 

cùng bạn 

HĐNT: 

TC” chi 

chi chành 

chành” 

HĐC: 

“Chiếc 

hộp bí mật  

Tạo 

hình: Tô 

màu  quả 

chuối 

HĐNT:T

C “Chim 

sẻ ô tô” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

 KNS: 

Dạy trẻ 

cách cất 

đồ dung 

cá nhân 

đúng nơi 

quy định 

HĐNT: 

Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: TC 

“Cái gì 

biến mất” 

 

Tuần 

2 

(06/7 

-11/7 

/2026

) 

KNS: Dạy 

trẻ cách tự 

mặc quần 

áo 

 HĐNT: 

Quan sát 

vườn hoa 

trong 

trường 

HĐC: TC 

“Tập tầm 

vông” 

Văn học: 

Thơ” bạn 

mới” 

HĐNT: 

Chăm sóc 

tưới nước 

cho cây 

HĐC: TC 

câu đố : 

“Đố là 

gì” 

 

KNS: Dạy 

trẻ không 

đi theo 

người lạ 

HĐNT:T

C: ô tô và 

chim sẻ 

HĐC: 

NH: Em đi 

qua ngã tư 

đường phố 

TC: nu na 

nu nống 

Tạo hình: 

Tô màu 

cái ô 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: hát 

vận động: 

đoàn tàu 

nhỏ xíu 

 

KNS: 

Kỹ năng 

an toàn 

khi đi 

chơi  

HĐNT: 
TC : 

“Dung 

dăng 

dung dẻ”  

HĐC: 

Chơi với 

đồ chơi 

Sắp xếp 

thu dọn 

đồ chơi 

Toán: 

Dạy trẻ 

nhận biết 

hình 

vuông 

HĐNT: 

TC “ lộn 

cầu vồng” 

HĐC: 

Xem băng 

đĩa về các 

loại 

phương 

tiện giao 

thông 

Tuần 

3 

(13/7 

-18/7/ 

2026) 

KPKH: 
Trò chuyện 

về giữ gìn 

vệ sinh, sức 

khỏe trong 

mùa hè 

HĐNT:Qua

TCKNX

H: 

Kỹ năng 

lắng nghe 

và trả lời 

câu hỏi 

của cô 

Văn học: 

Truyện “ 

Qua 

đường” 

HĐNT: 

TC : “ kéo 

cưa lừa 

Âm nhạc:  
Dạy hát 

“Mùa hè 

đén” 

HĐNT:T

C: “kéo 

co” 

Tạo 

hình: 

Nặn phao 

bơi 

HĐNT:T

C “Dung 

dăng 

TCKNX

H: Dạy trẻ 

thói quen 

vệ sinh cá 

nhân sạch 

sẽ 

HĐNT: 
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n sát cây 

lan chi 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

HĐNT: 
Chơi với 

lá , hoa, 

đu quay 

cầu trượt 

HĐC: TC 

“Thả 

thuyền” 

 

sẻ”  

HĐC: Tập 

xâu vòng 

xâu hoa 

 

HĐC: Trò 

chuyện về 

các hoạt 

động của 

mọi người 

vào mùa 

hè 

 

dung dẻ” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: 
Ghép 

tranh 

Tuần 

4 

(20/7 

-25/7/ 

2026) 

KNS:  

Rèn kỹ 

năng biết 

tránh một 

số vật dụng 

nguy hiểm:  
HĐNT:Qua

n sát đồ 

chơi sân 

trường 

HĐC: Chơi 

tập quả nào 

chua, quả 

nào ngọt 

Văn học:  

Kể 

chuyện 

“Thỏ con 

ăn gì” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do đu 

quay, cầu 

trượt  

HĐC: 

Trò chơi : 

bịt mắt 

bắt dê 

KPKH: 

STEAM 
Pha nước 

muối 

HĐNT: 
TC Bóng 

tròn to 

HĐC: Trò 

chuyện về 

các con 

vật 

KNS:  

Kỹ năng   

đội mũ khi 

ra nắng  

HĐNT: 

Làm thí 

nghiệm 

nước biến 

mất”  

HĐC: 

Day trẻ trò 

chơi “ thử 

tài đoán 

vật” 

 

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Con 

chim hót 

trên cành 

cây” 

HĐNT: 
TC : “về 

đúng nhà”  

HĐC: 

Tập cất 

đồ chơi 

gọn gàng 

 

TCKNX

H: Trò 

truyện về 

ngày 

Thương 

binh liệt sĩ 

(27/7) 

HĐNT: 
Quan sát 

thời tiết, 

bắt chước 

dáng đi 

con vật 

HĐC: 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

 Chơi theo 

ý thích 
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KẾ HOẠCH HÈ LỚP 3 TUỔI THÁNG 8 

Thời gian từ (27/07/2026- 29/08/2026) 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

( 27/7-

1/8/ 

2026) 

KPKH: 

Trò chuyện 

về con vật 

sống dưới 

nước 

HĐNT:Qu

an sát thời 

tiết  

HĐC: Tập 

rửa tay cho 

trẻ 

Thể 

dục: 

Đi 

trong 

đường 

hẹp 

HĐNT

: 
Chăm 

sóc 

cây, 

nhặt lá 

cây 

HĐC: 

TC “ai 

nhanh 

hơn” 

 

TCKNX

H: Dạy 

trẻ kỹ 

năng chờ 

đến lượt 

HĐNT: 

Quan sát 

bầu trời  

HĐC:TC

” Gắp hạt 

bỏ giỏ”  

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Cháu lên 

ba” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài trời 

HĐC: TC 

“Tay 

đẹp” 

 

Tạo 

hình: Vẽ 

đường đi 

đến 

trường 

HĐNT:T

C “ mèo 

và chim 

sẻ” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi 

ghép 

hình 

 

KNS: 

Kỹ năng 

Đặt đồ 

vật đúng 

vị trí 

HĐNT:  

Trò chơi" 

kéo co”  

HĐC: 

Tập rửa 

mặt cho 

trẻ 

 

Tuần 2 

(03/8-

08/08/ 

2026) 

KPKH: 

Rèn trẻ 

cách hợp 

tác và lắng 

nghe  các 

cô trong 

khi tham 

gia hoạt 

động 

HĐNT: 

Chơi với 

nước, 

phấn, lá 

cây,… 

HĐC: TC: 

bao nhiêu 

bạn hát” 

 

KNS: 

Kỹ 

năng 

không 

 mở 

cửa 

cho 

người 

lạ 

HĐNT

: Trò 

chơi” 

kéo 

co” 

HĐC: 

TC 

“Nhan

h tay 

nhanh 

mắt” 

 

KPKH: 
Nhận biết 

về một số 

loại quả 

HĐNT:T

C: rồng 

rắn lên 

mây 

HĐC: 

NH: Cô 

giáo em 

 

Tạo 

hình: Rèn 

trẻ kỹ 

năng di 

màu, cách 

cầm bút 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài trời 

HĐC: hát 

vận động: 

“hai bàn 

tay của 

em” 

 

Âm 

nhạc: 

Dạy hát: 

mùa hè 

đến” 

HĐNT: 
TC: 

“Dung 

dăng 

dung dẻ”  

HĐC: 

Dạy trẻ 

một số 

kỹ năng 

tự phục 

vụ 

Thể dục: 

Đi theo 

đường 

thẳng 

 

HĐNT: 

Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: TC 

“chi chi 

chành 

chành” 
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Tuần 3 

(  10/8-

15/8/ 

2026)                 

KPKH:  
Trò truyện 

về ngày 

Cách mạng 

tháng 8 

thành công 

(19/8) 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

KNS: 

Dạy 

trẻ 

cách đi 

vệ sinh 

đúng 

chỗ 

 

HĐNT

: 
Chăm 

sóc 

cây 

HĐC: 

TC 

“Truyề

n tin” 

 

Văn học: 

Truyện 

“3 chú 

lợn” 

HĐNT: 

TC: “kéo 

cưa lừa 

sẻ”  

HĐC: 

Ghép 

hình 

 

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Em yêu 

trường 

em” 

HĐNT:T

C: “Lộn 

cầu vồng” 

HĐC: 

Thơ " Cây 

dây leo" 

KNS: Kĩ 

năng ứng 

xử 

 khi 

người lạ 

cho kẹo, 

quà bánh 

HĐNT:T

C “Lộn 

cầu 

vòng” 

HĐC: 

Dạy trẻ 

cách rửa 

mặt 

 

Toán: 

To- nhỏ 

HĐNT: 
Chơi tự 

do với 

phấn, 

nước, đồ 

chơi … 

HĐC: 

DH” cô 

giáo em” 

Tuần 4 

(17/8 

22/8/ 

2026) 

KNS: Dạy 

trẻ biết nói 

khi cần 

giúp đỡ 

 HĐNT: 

Quan sát 

vườn rau 

HĐC: 

Chơi tập 

quả nào 

chua, quả 

nào ngọt 

Văn 

học:  
Kể 

chuyện 

“Thỏ 

con 

vâng 

lời” 

HĐNT

: Chơi 

tự do 

đu 

quay, 

cầu 

trượt  

HĐC: 

Trò 

chơi:  

 “về 

đúng 

nhà”  

 

KPXH: 
Trò 

chuyện về 

ngày 

Công an 

nhân dân 

(19/8) 

HĐNT: 
TC Bóng 

tròn to 

HĐC: 

Tập cất 

đồ chơi 

gọn gàng 

Tạo 

hình: Rèn 

trẻ kỹ 

năng xoay 

tròn, ấn 

dẹp,… 

HĐNT: 
Quan sát 

thời tiết 

HĐC: 

TC: bịt 

mắt bắt dê 

 Chơi 

theo ý 

thích 

Âm 

nhạc: 

Dạy hát” 

vui đến 

trường” 

HĐNT: 
Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC:  
TC: Gắp 

cua bỏ 

giỏ 

TCKNX

H: Rèn 

trẻ biết 

cách chào 

hỏi lễ 

phép 

HĐNT: 

Quan sát 

sân 

trường 

HĐC: 

Ghép 

tranh 

Tuần 5 

( 24/8- 

29/8/20

26 

Trang trí môi trường, rèn nề nếp trẻ chuẩn bị khai giảng 
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c. KẾ HOẠCH HÈ KHỐI 4-  5 TUỔI THÁNG 6 

Thời gian từ (1/6/2026 – 26/06/2026) 
 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(1/6 – 

6/6/ 

2026) 

 

KPKH: 
Bé cùng 

nhau trò 

chuyện về 

bản thân 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết  

HĐC: TC 

“Tập tầm 

vông” 

Thể dục: 

Rèn trẻ 1 

số kỹ 

năng: đi 

vòng tròn, 

đi các 

kiểu chân  

HĐNT:Q

uan sát 

cây tóc 

tiên 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

Văn học:  
Kể chuyện 

“ Nhổ củ 

cải” 

HĐNT: TC 

: “Dung 

dăng dung 

dẻ”  

HĐC: Tập 

xâu vòng 

xâu hoa 

 

Âm nhạc:  
Dạy hát 

“Cùng 

múa vui” 

HĐNT:C

hơi tự do, 

ý thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

HĐC: TC 

“Bạn nào 

đi trốn” 

 

Tạo 

hình: 

Làm 

quen với 

đất nặn 

HĐNT:

TC 

“Chim sẻ 

ô tô” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi 

ghép 

hình 

 

Kỹ năng 

sống: 

Không 

theo 

người lạ 

ra khỏi 

trường lớp  

HĐNT: 

TC“Bánh 

xe quay” 

HĐC:” 

trời tối 

trời sáng” 

Tuần 2 

(8/6 -

13/6/ 

2026) 

Thể dục: 

Rèn trẻ kỹ 

năng xếp 

hàng và 

nghe hiệu 

lệnh 

HĐNT: 

Quan sát 

lớp học   

HĐC: TC 

“Những 

ngón tay 

khéo” 

Văn học:  
Đọc thơ 

“Đôi dép” 

HĐNT: 

Quan sát 

thiên 

nhiên thời 

tiết 

HĐC: TC 

câu đố : 

“Đố là gì” 

 

KPKH: 
Trò chuyện 

với trẻ các 

đồ chơi lắp 

ráp, xây 

dựng 

HĐNT:TC: 

Lăn bóng 

HĐC: xem 

sách tranh 

ảnh ô tô, 

tàu hỏa, xe 

máy 

 

 

 

 

Tạo hình: 

Dán quả 

bóng 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: 

Tập tự 

phục vụ: 

cất gối lau 

tay, cầm 

cốc 

 

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Em tập 

lái ô tô” 

HĐNT: 
TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ   

HĐC: 

Chơi với 

đồ chơi 

Sắp xếp 

thu dọn 

đồ chơi 

Toán : 

Nhận biết 

hình tròn 

HĐNT: 

Quan sát 

cầu trượt 

HĐC:  

Chơi với 

những 

chiếc lá 
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Tuần 3 

(15/6 -

20/6/ 

2026) 

KPKH: 
Trò 

chuyện về 

công việc 

của cô 

giáo ở lớp 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết  

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

 

TCKNX

H: Dạy 

trẻ biết cư 

xử văn 

minh nơi 

công cộng 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: 

Chơi với 

lô tô các 

loại động 

vật  

Văn học: 

Đọc thơ 

“Cô giáo 

của con” 

HĐNT: TC 

: “ Lộn cầu 

vồng”  

HĐC: Tập 

xâu vòng 

xâu hoa 

 

Âm nhạc:  
Dạy hát 

“Cô giáo 

em ” 

HĐNT: 

TC: “Lộn 

cầu vồng” 

HĐC: 

xem sách 

tranh ảnh 

về cô giáo 

và các 

hoạt động 

của cô  

Tạo 

hình: Tô 

màu cái 

mũ 

HĐNT:

TC 

“Dung 

dăng 

dung dẻ” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi 

ghép 

hình 

Thể dục: 

Bò theo 

hướng 

thẳng  

 HĐNT: 
Chơi với 

lá , hoa, 

đu quay 

HĐC: TC 

“Tập tầm 

vông” 

 

Tuần 4 

(22/6 -

27/6/ 

2026) 

Thể dục: 

Tung 

bóng bằng 

hai tay 

 HĐNT: 

Quan sát 

cách chăm 

sóc cây 

HĐC: vận 

động theo 

bài hát 

“Em yêu 

cây xanh” 

Văn học:  
Kể chuyện 

“Cây táo” 

HĐNT: 

Chơi tự do 

đu quay, 

cầu trượt  

HĐC: 

Nghe câu 

đố đoán 

quả 

KPKH: 
Ngày hội 

gia đình 

của bé 

HĐNT: 
Chăm sóc, 

tưới nước 

cây hoa 

hồng 

HĐC: Trò 

chuyện về 

các món ăn 

Tạo hình: 

Tô màu 

xanh quả 

na và quả 

dừa (Theo 

mẫu) 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: 

Tập cởi 

quần áo 

khi ướt 

 Chơi theo 

ý thích 

Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Con 

chim hót 

trên cành 

cây” 

HĐNT: 
TC : “về 

đúng 

nhà”  

HĐC: 

Tập cất 

đồ chơi 

gọn gàng 

TC: Gắp 

hạt bỏ 

giỏ 

Toán : 

Đếm đến 

2 

HĐNT: 

TC “mèo 

đuổi 

chuột” 

HĐC: 

Dạy trẻ 

trò chơi 

“hoa tìm 

lá, lá tìm 

hoa” 
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KẾ HOẠCH HÈ KHỐI 4-5 TUỔI THÁNG 7 

Thời gian từ (29/06/2026 – 25/07/2026) 

 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(29/06 -

4/7/ 

2026) 

KPKH: 
Nhận biết 

về một số 

quả trong 

mùa hè 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết  

HĐC: 

Tập rửa 

tay cho trẻ 

Thể dục: 

Tung- bắt 

bóng 

cùng với 

cô 

 HĐNT: 
Chăm sóc 

cây, nhặt 

lá cây 

HĐC: 

TC “Kéo 

cưa lừa 

sẻ” 

Văn học:  
Kể 

chuyện 

“Chiếc áo 

mùa 

xuân” 

HĐNT: 

TC : 

“Dung 

dăng 

dung dẻ”  

HĐC: 

Tập xâu 

vòng xâu 

hoa 

TCKNX

H: Lễ 

phép khi ở 

nhà 

HĐNT: 

TC” chi 

chi chành 

chành” 

HĐC: 

“Chiếc 

hộp bí mật  

Kỹ năng 

sống 

Dạy trẻ 

biết chia 

sẻ giúp đỡ 

lẫn nhau 

HĐNT:T

C “Chim 

sẻ ô tô” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

 Âm 

nhạc:  
Dạy hát 

“Thật là 

hay” 

HĐNT:C

hơi tự do, 

ý thích đồ 

chơi ngoài 

trời 

HĐC: TC 

“Cái gì 

biến mất” 

 

Tuần 2 

(6/7 -

11/7/ 

2026) 

Thể dục: 

Ném bóng 

về phía 

trước 

 HĐNT: 

Quan sát 

vườn hoa 

trong 

trường 

HĐC: TC 

“Tập tầm 

vông” 

Văn học:  

Kể 

chuyện 

“Chuyến 

du lịch 

của chú 

gà trống 

choai” 

HĐNT: 

Chăm sóc 

tưới nước 

cho cây 

HĐC: 

TC câu 

đố : “Đố 

là gì” 

KPKH: 

Thí 

nghiệm 

Pháo hoa 

nở trong 

nước 

HĐNT:T

C: ô tô và 

chim sẻ 

HĐC: 

NH: Em 

đi qua 

ngã tư 

đường 

phố 

TC: nu na 

nu nống 

Tạo hình: 

Tô màu 

con đường 

đi 

HĐNT: 
Chơi tự 

do, ý thích 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: hát 

vận động: 

đoàn tàu 

nhỏ xíu 

 

KNS: 

Dạy trẻ 

biết quý 

trọng tình 

bạn 

HĐNT: 
TC : 

“Dung 

dăng dung 

dẻ”  

HĐC: 

Chơi với 

đồ chơi 

Sắp xếp 

thu dọn đồ 

chơi 

Toán: 

Dạy trẻ 

nhận biết 

hình 

vuông, 

hình tam 

giác 

HĐNT: 

TC “ lộn 

cầu vồng” 

HĐC: 

Xem băng 

đĩa về các 

loại 

phương 

tiện giao 

thông 

Tuần 3 

(13/7 -

18/7/ 

2026) 

KPKH: 
Trò 

chuyện về 

giữ gìn vệ 

sinh, sức 

khỏe 

trong mùa 

Thể dục: 

ném 

trúng 

đích 

HĐNT: 
Chơi với 

lá , hoa, 

Văn học: 

Đọc thơ 

“Trăng 

sáng” 

HĐNT: 

TC : “ 

kéo cưa 

Âm nhạc:  
Dạy hát 

“Mùa hè 

đén” 

HĐNT:T

C: “kéo 

co” 

Tạo hình: 

Nặn phao 

bơi 

HĐNT:T

C “Dung 

dăng dung 

dẻ” 

TCKNX

H: Dạy trẻ 

thói quen 

vệ sinh cá 

nhân sạch 

sẽ 

HĐNT: 
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hè 

HĐNT: 

Quan sát 

cây hoa 

giấy 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

đu quay 

cầu trượt 

HĐC: 

TC “Thả 

thuyền” 

lừa sẻ”  

HĐC: 

Tập xâu 

vòng xâu 

hoa 

 

 

HĐC: Trò 

chuyện về 

các hoạt 

động của 

mọi người 

vào mùa 

hè 

 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: 
Ghép 

tranh 

Tuần 4 

(20/7 -

25/7/ 

2026) 

Thể dục: 

Bò chui 

qua cổng 

 HĐNT: 

Quan sát 

sân trường 

HĐC: 

Chơi tập 

quả nào 

chua, quả 

nào ngọt 

Văn học:  
Kể 

chuyện 

“Thỏ con 

ăn gì” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do đu 

quay, cầu 

trượt  

HĐC: 

Trò chơi : 

bịt mắt 

bắt dê 

KPKH: 
Tìm hiểu 

về con gà 

HĐNT: 
TC Bóng 

tròn to 

HĐC: 

Trò 

chuyện 

về các 

con vật 

 

 

 

 

 

Toán: 

Dạy trẻ 

phân biệt 

hình tròn 

và hình 

tam giác 

HĐNT: 

Làm thí 

nghiệm 

nước biến 

mất”  

HĐC: 

Day trẻ 

trò chơi “ 

thử tài 

đoán vật” 

  KNS :                                     

Dạy trẻ kỹ 

năng 

trong giao 

tiếp 

HĐNT: 
TC : “về 

đúng nhà”  

HĐC: 

Tập cất đồ 

chơi gọn 

gàng 

 

Tạo hình 

: Nặn con 

thỏ 

HĐNT: 
Quan sát 

thời tiết, 

bắt chước 

dáng đi 

con vật 

HĐC: 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

 Chơi theo 

ý thích 
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KẾ HOẠCH HÈ KHỐI 4 - 5  TUỔI THÁNG 8 

Thời gian từ (27/7/2026- 22/08/2026)  

 

Thời 

gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Tuần 

1 

( 27/7-

01/8/ 

2026) 

KPKH: 

Vì sao có 

mưa 

HĐNT:Q

uan sát 

thời tiết  

HĐC: 

Tập rửa 

tay cho trẻ 

Thể dục: 

Đi trong 

đường hẹp 

HĐNT: 

Chăm sóc 

cây, nhặt 

lá cây 

HĐC: TC 

“ai nhanh 

hơn” 

 

TCKNX

H: Dạy 

trẻ thói 

quen lịch 

sự nơi 

công cộng 

HĐNT: 

Quan sát 

bầu trời  

HĐC:TC” 

Gắp hạt 

bỏ giỏ”  

Âm 

nhạc:  

Dạy hát 

“Cháu đi 

mẫu 

giáo” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài 

trời 

HĐC: 

TC “Tay 

đẹp” 

Tạo hình: 

Nhận biết 

phân biệt 

đồ dùng 

đồ chơi ở 

lớp theo 

hình dạng, 

mầu sắc     

HĐNT:T

C “ mèo 

và chim 

sẻ” 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi ghép 

hình 

Văn 

học:  

Thơ 

“Bạn 

mới” 

HĐNT:  

Trò 

chơi" 

kéo co”  

HĐC: 

Tập rửa 

mặt cho 

trẻ 

 

Tuần 2 

(3/8-

08/08/ 

2026) 

KPKH: 

Rèn trẻ 

cách hợp 

tác và 

lắng nghe  

các cô 

trong khi 

tham gia 

hoạt động 

HĐNT: 

Chơi với 

nước, 

phấn, lá 

cây,… 

HĐC: 

TC: bao 

nhiêu bạn 

hát” 

Văn học:  

Kể 

chuyện “3 

chú gấu” 

HĐNT: 

Trò chơi” 

kéo co” 

HĐC: TC 

“Nhanh 

tay nhanh 

mắt” 

KPKH: 

Nhận biết 

về một số 

loại quả 

HĐNT:T

C: rồng 

rắn lên 

mây 

HĐC: 

NH: Cô 

giáo em 

 

Tạo 

hình: 

Rèn trẻ 

kỹ năng 

di màu, 

cách cầm 

bút 

HĐNT: 

Chơi tự 

do, ý 

thích đồ 

chơi 

ngoài 

trời 

HĐC: 

hát vận 

động: 

“hai bàn 

tay của 

em” 

Âm nhạc: 

Dạy hát: 

mùa hè 

đến” 

HĐNT: 

TC: 

“Dung 

dăng dung 

dẻ”  

HĐC: 

Dạy trẻ 

một số kỹ 

năng tự 

phục vụ 

Thể dục: 

Đi theo 

đường 

thẳng 

 

HĐNT: 

Chơi với 

đồ chơi 

ngoài 

trời 

HĐC: 

TC “chi 

chi 

chành 

chành” 
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Tuần 3 

(10/8-

15/8/ 

2026) 

KPKH:  

Cho trẻ 

làm quen 

với cô 

giáo, lớp 

học, các 

bạn trong 

lớp 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: TC 

“Nu na nu 

nống” 

Thể dục: 

Bật chụm 

tách chân 

tại chỗ 

 HĐNT: 

Chăm sóc 

cây 

HĐC: TC 

“Truyền 

tin” 

 

Văn học: 

Truyện 

kể”ua 

đường” 

HĐNT: 

TC: “ kéo 

cưa lừa 

sẻ”  

HĐC: 

Ghép hình 

 

Âm 

nhạc:  

Dạy hát 

“Em yêu 

trường 

em” 

HĐNT:

TC: 

“Lộn cầu 

vồng” 

HĐC: 

Thơ " 

Cây dây 

leo" 

Tạo hình: 

Tô màu 

tranh bé 

trai, bé gái 

HĐNT:T

C “Lộn 

cầu vòng” 

HĐC: 

Dạy trẻ 

cách rửa 

mặt 

 

Toán: 

Đếm đến 

3 

HĐNT: 

Chơi tự 

do với 

phấn, 

nước, đồ 

chơi … 

HĐC: 

DH” cô 

giáo em” 

Tuần 4 

(17/8 -

22/8/ 

2026) 

Thể dục: 

Rèn trẻ 

cách di 

chuyển 

đội hình 

khi thực 

hiện bài 

tập  

 HĐNT: 

Quan sát 

vườn rau 

HĐC: 

Chơi tập 

quả nào 

chua, quả 

nào ngọt 

Văn học:  

Kể 

chuyện 

“Thỏ con 

vâng lời” 

HĐNT: 

Chơi tự 

do đu 

quay, cầu 

trượt  

HĐC: Trò 

chơi:  

 “về đúng 

nhà”  

KPKH: 

Tìm hiểu 

và trò 

chuyện về 

ngày vu 

lan báo 

hiếu 

HĐNT: 

TC Bóng 

tròn to 

HĐC: 

Tập cất đồ 

chơi gọn 

gàng 

Tạo 

hình: 

Rèn trẻ 

kỹ năng 

xoay 

tròn, ấn 

dẹp,… 

HĐNT: 

Quan sát 

thời tiết 

HĐC: 

TC: bịt 

mắt bắt 

dê 

Chơi 

theo ý 

thích 

KPKH: 

Trò 

chuyện về 

sở thích 

của bé 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC:  

TC: Gắp 

cua bỏ giỏ 

TCKNX

H: Rèn 

trẻ biết 

cách 

chào hỏi 

lễ phép 

HĐNT: 

Quan sát 

sân 

trường 

HĐC: 

Ghép 

tranh 

Tuần 5 

( 24/08-

31/08/20

26 

Trang trí môi trường, rèn nề nếp trẻ chuẩn bị khai giảng 
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d. KẾ HOẠCH HÈ KHỐI 5 – 6 TUỔI THÁNG 6 

Thời gian từ (1/6/2026 – 26/06/2026) 

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(01/06 -

06/06/2026) 

Kỹ năng  

sống 

giới 

thiệu và 

làm 

quen 

HĐC: 

Ôn rèn 

kỹ năng 

rửa mặt 

rửa tay 

 

 

Kỹ năng 

sống:Dạy 

trẻ an 

toàn khi 

vui chơi 

mùa hè 

HĐC: 

Tìm đồ 

dùng của 

mùa hè 

Âm nhạc: 

Vận động 

theo nhạc 

bài hát " 

Thật đáng 

yêu" 

HĐC: Bé 

tập vắt nước 

cam- chanh 

 

Kỹ năng 

giao tiếp 

với 

người 

lớn tuổi 

HĐC: 

Một số 

kỹ năng 

tự phục 

vụ bản 

thân : 

Tập cài 

cúc, kéo 

khóa 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

bảo vệ 

môi 

trường( 

Hưởng 

ứng 

Ngày 5/6  

- Ngày 

môi 

trường 

thế giới) 

KPKH: 

Tìm hiểu 

về loài 

chim 

 

HĐC: 

Kỹ năng 

chào hỏi 

khi tới 

lớp, khi 

ra về 

 

Tuần 2 

(08/06 -

13/06/2026) 

Kĩ năng  

sống kỹ 

năng xếp 

hàng 

HĐC: 

Trò 

chơi: Đố 

biết ai 

Thể dục: 

Đi qua 

đường 

hẹp 

 

HĐC: 

VĐTN: 

Tìm bạn 

thân 

Dạy trẻ nói 

đủ câu, phát 

âm rõ tiếng, 

mạnh dạn tự 

tin khi trả 

lời câu hỏi 

HĐC: Các 

trò chơi thử 

nghiệm đôi 

bàn tay của 

bé 

Tạo 

hình: 

"Vẽ 

chùm 

bóng" 

HĐC: 

HĐC: 

Đọc thơ 

"Con 

bướm 

trắng 

Văn học 

: Truyện 

"Dê con 

nhanh 

trí" 

HĐC: 

HĐC : 

Ôn trò 

chơi 

:"Tìm 

bạn thân" 

Kỹ năng 

lắng 

nghe và 

trả lời 

câu hỏi 

của cô. 

HĐC: 

Trò chơi 

âm nhạc 

“Nghe 

tiết tấu 

tìm đồ 

vật 

Tuần 3 

(15/06 -

20/06/2026) 

Rèn kĩ 

năng xử 

lý hỉ mũi 

Thể dục: 

Đi trên 

băng ghế 

TCDG: 

Cá sấu 

lên bờ  

HĐC:   

Ôn bài  

thơ "Con 

bướm 

trắng" 

Âm nhạc: 

Bài hát 

"Con bướm 

vàng" 

HĐNT : 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

HĐC:   Ôn 

HĐRMRT 

 

Kỹ năng 

chào hỏi 

lễ phép 

không 

cần cô 

nhắc 

nhở. 

 

Văn học 

: Truyện 

"Quả bầu 

tiên" 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC : 

Ôn lại 

rửa mặt 

KPXH: 

Tìm hiểu 

về 

“Ngày 

của Cha 

- 21/06”. 
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  rửa tay 

Tuần 4 

(22/06 -

27/06/2026) 

Kỹ năng 

lắng 

nghe và 

trả lời 

câu hỏi 

của cô 

Tạo hình 

con 

bướm từ 

màu 

nước 

Âm nhạc: " 

Gia đình 

gấu" 

Xử lý 

tình 

huống 

khi gặp 

nguy 

hiểm 

Văn học 

: Truyện 

"Hai anh 

em" 

K

KPXH: 

Tìm hiểu 

về gia 

đình bé 

và Ngày 

gia đình 

Việt 

Nam 
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KẾ HOẠCH HÈ  KHỐI 5 TUỔI THÁNG 7 

Thời gian từ (29/06/2026 – 25/07/2026) 

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

(29/6 -

4/7/2026) 

KPKH: 

Sự phát 

triển của 

cây từ hạt 

HĐC: 

VĐTN: 

Bông 

hồng tặng 

cô 

 

 

VĐCB: 

Trèo 

lên 

xuống 

thang 

1,5m 

HĐC: Vẽ 

bác sĩ 

Vđtn: Cô 

giáo em  

HĐC: 

Dạy trẻ có 

những 

thói quen 

văn 

minh 

trong ăn 

uống khi 

được nhắc 

nhở 

 

Kỹ 

năng an 

toàn 

khi đi 

chơi, 

tham 

quan 

Văn 

học : 

Truyện 

"Quả 

bầu 

tiên" 

 

Bé 

yêu 

động 

vật 

nuôi 

trong 

gia 

đình. 

Tuần 2 

(6/7 -

11/7/2026) 

 Một số 

nghề phổ 

biến trong 

xã hội. Ý 

nghĩa của 

các nghề 

đó 

 

Thể dục: 

Bật liên 

tục qua 5 

vòng 

HĐC: Bé 

tập chải 

đầu 

Âm nhạc: 

" Thật 

đáng yêu" 

 

Kĩ năng 

tưới cây 

HĐC: 

Lau dọn 

giá đồ 

chơi giúp 

cô 

Văn học : 

Truyện " 

Mèo con 

đi học" 

hđc: Rèn 

kỹ năng 

sống: Ăn 

uống và 

bảo vệ 

sức khỏe. 

 

Kỹ 

năng   

đội mũ 

khi ra 

nắng  

Tuần 3 

(13/7 -

18/7/2026) 

Nhận 

biết, phân 

biệt khối 

vuông, 

chữ nhật. 

HĐC: 

Chế biến 

một số 

món ăn ở 

góc 

  

Rèn kỹ 

năng biết 

tránh một 

số vật 

dụng 

nguy 

hiểm: 

phích 

nước 

nóng, xô 

nước 

HĐC: 

TCGD: 

Cướp 

khăn. 

Lăn bóng 

bằng 2 tay 

và đi theo 

bóng 

HĐC: 

Chơi tự do 

với đồ 

chơi xếp 

hình 

Tìm hiểu 

một số 

nghề sản 

xuất 

HĐC: 

Dạy trẻ 

kỹ năng 

tự bảo vệ 

bản thân . 

Không 

chơi 

những đồ 

có thể 

gây nguy 

hiểm 

Kỹ năng 

vệ sinh 

răng 

miệng 

HĐC: 

Chơi tự 

do với đồ 

chơi xếp 

hình 

Tạo 

hình: 

"Tạo 

hình 

con 

bướm 

từ màu 

nước 

HĐC: 

Kỹ 

năng 

sống: 

Chăm 

sóc cá  
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Tuần 4 

(20/7 -

25/7/2026) 

Kỹ năng 

sống 

Nhận biết 

thức ăn 

không 

nên ăn 

HDC: 

Chơi tự 

do ở các 

góc 

DH:  

Cháu yêu 

cô thợ 

dệt 

HĐC: 

Dạy trẻ 

chào hỏi 

lễ phép 
   

VĐCB: 

Trườn sấp 

HĐC: 

Chơi đồ 

chơi lắp 

ghép  

  

Nặn các 

loại bánh 

HĐC: 

Tập gói 

bánh 

Văn học : 

Truyện 

"Hai anh 

em" 

HĐC: 

Trò chơi 

âm nhạc: 
Bắt 

chước 

âm thanh 

 

 

Nói lời 

yêu 

thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=10785
http://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=10785
http://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=10785
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KẾ HOẠCH HÈ  KHỐI 5 TUỔI THÁNG 8 

Thời gian từ (27/7/2026- 22/08/2026)  

 

 

Thời 

gian 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 1 

( 27/7- 

1/8/ 

2026) 

KPXH: Tìm 

hiểu về 

“Ngày 

thương binh 

- Liệt sĩ  

27/7”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục: 

Đi qua 

đường 

hẹp 

HĐC: 

VĐTN: 

Tìm bạn 

thân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ 

nói đủ 

câu, phát 

âm rõ 

tiếng, 

mạnh dạn 

tự tin khi 

trả lời câu 

hỏi  

HĐC: 

 Các trò 

chơi thử 

nghiệm 

đôi bàn 

tay của bé 

 

 

 

 

Tạo hình: 

Xé giấy 

thành dải 

và dán tóc 

cho bạn 

HĐNT: 

Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: Ôn 

lại kỹ 

năng 

đánh răng 

Rèn trẻ 

cách cầm 

sách, giở 

sách, 

Chơi với 

sách, con 

rối… 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC : 

Ôn lại rửa 

mặt rửa 

tay 

Kỹ năng 

không 

theo 

người lạ 

ra khỏi 

trường 

lớp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2 

(3/8-

08/08/ 

2026) 

Kỹ năng Đặt 

đồ vật đúng 

vị trí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục:  

Rèn trẻ 1 

số kỹ 

năng: đi 

vòng tròn 

TCDG: 

chi chi 

chành 

chành, nu 

na nu 

nống 

HĐC: 

Đọc thơ 

"Chiếc 

cầu mới" 

Âm nhạc: 

"Cả nhà 

thương 

nhau" 

Ôn- rèn trẻ 

cách xếp 

hàng rửa 

tay, lau 

mặt, bê 

ghế vào 

bàn ăn, bê 

ghế về chỗ 

ngồi… 

HĐC: Đọc 

thơ "Đi 

nắng" 

Kĩ năng 

xì mũi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn học : 

Cho trẻ 

ôn câu 

truyện: 

Gấu con 

chia quà 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC :Ôn 

lại trò 

chơi "Vắt 

nước 

cam" 

Kỹ năng  

chào hỏi 

lễ phép, 

tạm biệt,  

cảm ơn, 

xin lỗi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3 

(10/8-

KPKH: Tổ 

chức cho trẻ 

Kĩ năng 

ứng xử 

Âm nhạc: 

Vận động 

Ký năng 

sống  ứng 

Văn học : 

Cho trẻ 

Kỹ năng 

hợp tác 
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15/8/ 

2026) 

làm quen với 

cô giáo, lớp 

học, các bạn 

trong lớp 

Ôn 

HĐRMRT 

HĐC : Rèn 

kỹ năng cất 

và lấy đồ 

chơi đúng 

nơi qui định, 

rèn trẻ ngồi 

theo tổ 

 khi 

người lạ 

cho kẹo, 

quà bánh 

theo nhạc 

bài hát " 

Cô và mẹ" 

HĐNT : 

Chơi với 

cát , nước 

HĐC: trò 

chơi :"Vắt 

nước cam" 

xử khi 

người lạ 

cho kẹo, 

quà bánh 

ôn bài 

thơ: Đôi 

mắt 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC : Tổ 

chức cho 

trẻ chơi 

với đồ 

chơi: xếp 

hình, 

ghép 

hình. 

làm việc 

cùng 

nhau 

Tuần 4 

(17/8 -

22/8/ 

2026) 

Kỹ năng 

không nên 

 mở cửa cho 

người lạ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục:  

Rèn trẻ 1 

số kỹ 

năng: 

chuyển 

tách hàng 

TCDG: 

chi chi 

chành 

chành, nu 

na nu 

nống 

HĐC: 

Rèn kỹ 

năng: 

Ngồi về 

tổ, bê ghế 

ngồi vào 

bàn. 

 

KPXH: 

Tìm hiểu“ 
Ngày 19/8  
- ngày 
Cách mạng 
Tháng 
Tám “ 

Tạo hình: 

"Tô màu 

tranh gia 

đình" 

HĐNT : 

Chơi với 

đồ chơi 

ngoài trời 

HĐC: 

Đọc thơ 

"Con 

bướm 

trắng" 

Văn học 

:Cho trẻ 

ôn câu 

truyện:Cậ

u bé mũi 

dài 

HĐNT: 

Lau lá, 

tưới cây, 

nhặt lá 

HĐC : Tổ 

chức cho 

trẻ chơi 

với đồ 

chơi: chơi 

sách vải, 

đồ chơi 

lắp ghép 

KPXH: 

Tìm hiểu 

về ngày 

lễ Vu 

Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5 

( 24/08-

29/8/ 

2026) 

Trang trí môi trường, rèn nề nếp trẻ chuẩn bị khai giảng 

 

 


